
Tháng

Ngày 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 LL&PPGD Bóng ném 1BN007GYQ TH 45 G Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

2 Sinh hóa TDTT               1YS401GHQ LT 30 H H33 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

3 Tâm lý học TDTT 1TL102G LT 30 GHQ H34 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

4 LL&PPGD,HL Bóng đá 1BĐ007H,G TH 45 H Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

5 ĐLCM của Đảng CS Việt Nam 1ĐC303 LT 45 GHYQ H35 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1ĐC304 LT 30 GHYQ H42 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

7 Tâm lý học đại cương 1TL101 LT 30 GHYQ H43 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

8 Ngoại ngữ 1 1ĐC201 LT 45 H,Y,Q H52 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

9 Vệ sinh TDTT 1YS201 LT 30 H,Y,Q H53 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

10 LL&PPHL,GD Điền kinh 1ĐK007H TH 60 H,Y,Q Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

11 Giáo dục học đại cương 1TL201 LT 30 G H54 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

12 LL&PPGD Cầu lông 1CL007GYQ TH 45 G Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

13 Nguyên lý Mác - LêNin 2 1ĐC302 LT 45 G H56 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

14 Tin học đại cương 1ĐC103 LT 30 G H55 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

15 Nguyên lý Mác - LêNin 1 1DC301 LT 30 G,H H56 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

16 Chuyên sâu 1 (Võ) 1VO001G TH 75 G Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

17 Chuyên sâu 7 (CL,VO) 1CL007H TH 75 H Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

18 Chuyên sâu 5 (Golf) 1GO005H TH 60 H Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

19 Y sinh học ( HPTT) 1YS102GHY LT 45 H H55 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

20 LLTT TTC ( HPTT) 1LL009H LT 45 H H52 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

21 Âm nhạc VĐ 1TD009GYQ TH 30 G Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

22 Chuyên sâu 6 (ĐK) 1DK006H TH 60 H Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

23 Chuyên sâu 4 (CL) 1CL004H TH 60 H Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

24 LL&PPHL Thể dục 2 1TD008H TH 30 H Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

25 LL&PPHL Quần vợt 1QV007H TH 45 H Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

26 Marketing 1QL307GH LT 30 H H57 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

GHI CHÚ: Đ1: Đợt 1
Đ2: Đợt 2

Đ3: Đợt 3

Đ4: Đợt 4 Mầu Đ Thi lần 1

Đ5: Đợt 5 Mầu Đ Thi lần 2

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

TS. TRẦN TRUNGPGS. TS. ĐỖ HỮU TRƯỜNG

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2023
BAN GIÁM HIỆU

(Đã ký) (Đã ký)

Thi laanf 2 16h00 Ngày 09/05/2023 16h00 Ngày 16/05/2023 16h00 Ngày 23/05/2023 16h00 Ngày 09/05/2023

Tuần 51 Tuần 52 Tuần 1

Thi laanf 2 Đ3 Đ4 Đ5 Đ2

Buổi 
học

Tuần 49 Tuần 50

Số
tiết

THỜI KHÓA BIỂU KỲ HỌC PHỤ TẾT 2024
ĐỢT 2

HTKhoa

Tháng 12 Tháng 1/2024

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LICH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
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